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Câu1: (6 điểm) Dựa vào những sự kiện, nhân vật tiêu biểu hãy chứng minh: trong suốt quá trình xâm lược Việt Nam từ 1858-1884, thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân ta? 
Câu 2: (6 điểm)	
a. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914) đã tác động đến kinh tế, xã hội Việt Nam như thế nào?
b. Phân tích thái độ, khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?
Câu 3: (5 điểm)
a. Từ năm 1945 đến năm 1949, sự kiện nào đã tạo ra khuôn khổ của  trật tự thế giới mới? Hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung và hệ quả của sự kiện đó? 
b. Vì sao nói tổ chức Liên hợp quốc ra đời là một thành công lớn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu4: (3 điểm)  Nêu những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? Theo em biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới trong đó có Việt Nam?

--------------------------------HẾT---------------------------



GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG TỈNH LỚP 12
MÔN: LỊCH SỬ

Câu 1: 6 điểm
 Những sự kiện, nhân vật tiêu biểu hãy chứng minh: trong suốt quá trình xâm lược Việt Nam từ 1858-1884, thực dân Pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân ta:
 - Khi Pháp tấn công xâm lược Đà Nẵng: 
+Đốc học Phạm Văn Nghị đem 300 quân tình nguyện từ Bắc vào Đà Nẵng xin được tham gia chống giặc (0,5 điểm)
+ Nhân dân chủ động cùng phối hợp với triều đình để đánh giặc khiến cho quân Pháp không thể tiến sâu vào đất liền (0,5 điểm)
- Khi Pháp tấn công Gia Định: 
+ Nhân dân chủ động kháng chiến ngay từ đầu: chặn đánh, quấy rối và tiêu diệt địch ... Làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp buộc chúng phải chuyển sang KH “chinh phục từng gói nhỏ” (0,5 điểm)
+ Khi Pháp tấn công Nam Kì: nhiều tấm gương anh dũng phất cờ khởi nghĩa và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ tạo thành các trung tâm kháng Pháp lớn như : Trương Định, Trương Quyền, Võ Duy Dương….(0,5 điểm)
vụ đốt cháy tàu giặc trên sông Nhật Tảo của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực làm nức lòng quân dân... (0,5 điểm)
-  Khi Pháp tấn công ra Bắc Kì:
+ Tổng đốc Nguyễn Tri Phương cùng con trai chiến đấu anh dũng bảo vệ thành và đã hi sinh(0,5 điểm)
+ 100 binh lính dưới sự chỉ huy của 1 viên Chưởng cơ chiến đấu và hi sinh đến người cuối cùng…(0,5 điểm)
+ Tổng đốc Hoàng Diệu cũng đã kiên cường chiến đấu và thủ tiết theo thành khi thực dân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai. (0,5 điểm)
+ Hoàng Tá viêm, Lưu Vĩnh Phúc đem quân từ Sơn Tây, Bắc Ninh để mưu chiếm lại thành, đã phối hợp với quân cờ đen phục kích giết 2 chỉ huy giặc trong  2 lần thực dân Pháp tấn công Hà Nội làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất và lần thứ hai. (0,5 điểm)
- Ngoài ra nhiều trí thức nho sĩ dùng ngòi bút thơ văn làm vũ khí chiến đấu….(0,5 điểm)
=> sự kháng cự mạnh mẽ quyết liệt của  nhân dân ta đã góp phần làm chậm quá trình xâm lược của thực dân Pháp…bồi đắp truyền thống yêu nước … (0,5 điểm)
Câu 2: 6 điểm
a. Tác động:
- Kinh tế:   
+ Tích cực: Những yếu tố của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam, so với nền kinh tế phong kiến, có nhiều tiến bộ, của cải vật chất hơn sản xuất được nhiều hơn phong phú hơn. (0,5 điểm)
 + Tiêu cực: Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị bóc lột cùng kiệt; Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất; Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng. (0,5 điểm)
- Xã hội: dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc, bên cạnh các giai cấp cũ thì đã hình thành lực lượng xã hội mới là tư sản, tiểu tư sản, công nhân... (0,75 điểm)
b. Phân tích:
- Giai cấp địa chủ phong kiến: Từ lâu đã đầu hàng, cấu kết với thực dân Pháp ra sức bóc lột nhân dân ta, là tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước. (0,75điểm)
-Giai cấp nông dân: số lượng đông đảo nhất, họ bị áp bức bóc lột nặng nề, cuộc sống của họ khổ cực, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành được độc lập và ấm no. (0,75 điểm)
- Tầng lớp tư sản: Là các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn bán…bị chính quyền thực dân kìm hãm tư bản Pháp chèn ép. Thế lực yếu lại lệ thuộc Pháp nên họ chưa tỏ thái độ tham gia cách mạng.(0,75 điểm)
- Tiểu tư sản thành thị: Là chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Có ý thức dân tộc, sẵn sàng góp sức mình tham gia cách mạng. (0,75 điểm)
- Công nhân: Xuất thân từ nông dân, làm việc ở đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, chịu ba tầng áp bức bóc lột, là giai cấp tiên tiến nhất (đại diện cho phương thức sản xuất mới). Có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ. Họ được lịch sử giao cho sứ mệnh lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc(0,75 điểm)

=>sự biến đổi kinh tế-xã hội do cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới đầu thế kỉ XX- khuynh hướng dân chủ tư sản, với nhiều điểm mới (lực lượng tham gia đông đảo hơn, hình thức đấu tranh phong phú hơn, mục tiêu tiến bộ hơn... ) (0,5 điểm)
Câu 3: 5 điểm
a. Sự kiện tạo ra khuôn khổ của trật tự thế giới mới trong những năm 1945-1949 là Hội nghị Ianta (2/1945) với toàn bộ những quyết định của hội nghị (0,5 điểm)
 *Hoàn cảnh lịch sử: (1 điểm)
- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:
+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.
+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+ Việc phân chia thành quả chiến thắng.
- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ (Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.
* Nội dung (1,5 điểm)
- Thống nhất mục tiêu chung là nhanh chóng tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
- Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới
- Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á:
 + Ở châu Âu: Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu; Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu.
 + Ở châu Á:
 Vùng ảnh hưởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin;
 Vùng ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây:Nhật Bản,Nam Triều Tiên;Đông Nam Á,Nam Á, Tây Á …Trung Quốc trở thành quốc gia thống nhất. 
* Hệ quả: Những quyết định của hội nghị Yalta (I-an-ta) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là ”Trật tự hai cực Ianta ”. (0,5 điểm)
b.  Việc khẳng định: Sự ra đời của Liên Hợp Quốc là một thành công to lớn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai vì: (1,5 điểm)
- Với 192 nước thành viên, LHQ trở thành tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh…(0,25 đ)
- Từ khi thành lập cho đến nay, LHQ là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh để giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực, duy trì hòa bình, an ninh thế giới...(0,5 điểm)
- Góp phần thủ tiêu chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (0,25đ)
- Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp đỡ các quốc gia, dân tộc đang phát triển kinh tế, văn hóa giáo dục...(0,25 đ)
- Các tổ chức liên hợp quốc: quỹ nhi đồng, tổ chức ý tế thế giới... thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ các nước...(0,25 đ)
Câu 4: 3 điểm
Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai:
* Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới. Trước CTTG2, đều bị thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản). Sau 1945 có nhiều biến chuyển:
(+) Về chính trị: (1 điểm)
-Tháng 10.1949, cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước CHND Trung Hoa ra đời. Cuối thập niên 90, Hồng Kông và Ma Cao cũng trở về với Trung Quốc (trừ Đài Loan).
- Năm 1948, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam và CHDCNH Triều Tiên ở phía Bắc. Sau chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới phân chia hai nhà nước trên bán đảo.
(+) Về kinh tế: (1 điểm) Từ nửa sau thế kỷ XX, tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.
- Trong ”bốn con rồng châu Á ”thì Đông Bắc Á có đến ba (Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan).
- Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
- Trung Quốc cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI có sự tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.
- Từ nửa sau thế kỷ XX, tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, nên dự đoán ”thế kỷ XXI là thế kỷ của châu Á ”
* Biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới trong đó có Việt Nam: thắng lợi của cách mạng Trung Quốc và sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. (1 điểm)
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